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NỘI DUNG SINH HOẠT BỘ MÔN TOÁN
Tổ chức ngày  27 /10 /2015 tại Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
Phần I: Nội dung sinh hoạt

I- Đánh giá tình hình bộ môn trong năm học 2014 - 2015:
1. Đánh giá về kết quả hoạt động chuyên môn (chuyên đề, học viên giỏi,…)

1.1/ - Việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy: Chuyên viên bộ môn tổng kết một số công tác thực hiện trong NH 2014 – 2015 (những việc làm được và chưa làm được). Giáo viên các trung tâm cho ý kiến nhận xét cụ thể việc thực hiện tại đơn vị
       - Chất lượng học tập của học viên: nhận xét, đánh giá chất lượng học tập của học viên       ( lớp 9 và lớp 12 NH 2014 – 2015 theo mẫu phụ lục đính kèm)

1.2/ Chuyên đề thực hiện trong NH 2014 – 2015:

       Số chuyên đề bộ môn toán đã thực hiện trong năm học cụ thể như sau: 
         (kèm phụ lục 1 – Tài liệu HN Tổng kết năm học GDTX)
	Số chuyên đề cấp Thành phố
	Số chuyên đề cấp Cụm
	Số chuyên đề cấp Trung tâm

	2/17
	7/33
	14/99


1.3/ Thi Giỏi viên Giỏi cấp Thành phố: 

       Được tổ chức 2 vòng thi: Vòng 1 thi Kiểm tra năng lực giảng dạy ngày 17/3/2015 tại TTGDTX Chu Văn An và Vòng 2 thi Thực hành giảng dạy từ ngày 18/3 đến 27/3/2015 tại 2 điểm ( môn KHXH thi tại TTGDTX Tân Bình, môn KHTN thi tại TTGDTX Chu Văn An) với 35 giáo viên tham gia, môn Toán có 05 GV tham dự. Kết quả có 19 GV đạt GVG, môn Toán có 02 GV đạt GVG cấp Thành phố, cụ thể như sau: (kèm phụ lục 3 – Tài liệu HN Tổng kết năm học GDTX)
	STT
	HỌ TÊN GIÁO VIÊN THAM DỰ
	ĐƠN VỊ
	XẾP HẠNG
	GHI CHÚ

	1
	NGUYỄN HỮU NGỌC
	TTGDTX CỦ CHI
	HẠNG NHẤT
	

	2
	NGUYỄN THỊ XUÂN
	TTGDTX TÂN PHÚ
	HẠNG NHÌ
	


1.4/ Thi Học viên giỏi GDTX: 
Tổ chức vào ngày 28/3/2015 tại TTGDTX Chu Văn An với 8 môn thi: Văn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa và Tiếng Anh, với các số liệu sau:

	
	Số Ts dự thi
	Số Ts đạt giải
	Hạng Nhất
	Hạng Nhì
	Hạng Ba
	Tỉ lệ %

	Thành phố
	573
	187
	22
	47
	118
	32.64

	Lớp 9 GDTX
	27
	4
	0
	1
	3
	14.81

	Lớp 12 GDTX
	65
	17
	2
	6
	9
	26.15



(Nhận xét thêm về số điểm thí sinh đạt được của lớp 9 và lớp 12 )
2. Kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 
· Thống kê điểm bình quân tốt nghiệp THPT Quốc gia:

	
	Toán
	Văn
	Địa
	Hoá
	Lý
	Sinh 
	Sử
	NN
	Tự do
	Dự thi
	Tốt nghiệp
	Tỉ lệ

	GDTX
	3.03
	4.74
	4.52
	4.71
	5.26
	3.80
	4.26
	4.41
	57
	6260
	4206
	67.19

	THPT
	5.64
	5.88
	5.65
	6.33
	6.36
	5.62
	5.79
	4.83
	16
	60695
	59173
	97.49

	TP
	5.40
	5.77
	5.12
	5.63
	6.28
	4.65
	4.67
	4.83
	73
	66955
	63379
	94.66


Tỉ lệ TN THPT-GDTX tháng 6/2014: 87.2%
· Thống kê điểm bình quân môn Toán:
	Toán
	Vắng
	SL <=1
	Tỉ lệ %
	SL < 5
	Tỉ lệ %
	SL >= 5
	Tỉ lệ %
	Tổng  T/s dự thi

	GDTX
	190
	674
	11.52
	4641
	79.29
	1117
	19.08
	6043

	THPT
	135
	300
	0.51
	17048
	28.73
	42270
	71.23
	59476

	TP
	325
	974
	1.49
	21689
	33.27
	43387
	66.55
	65519


So với năm học 2014 – 2015 là:
	Toán
	Vắng
	SL < 1
	Tỉ lệ %
	SL < 5
	Tỉ lệ %
	SL >= 5
	Tỉ lệ %
	Tổng  T/s dự thi

	GDTX
	
	183
	2.29
	2003
	25.05
	5992
	74.95
	7995


+ Nhận định và phân tích đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015: 
· Các câu cơ bản: câu 1, 2, 3, 4, 5  

· Các câu cần suy luận và dùng các kiến thức đã học trước đó: câu 6a, câu 7 (phần tính thể tích khối chóp)
· Các câu có độ khó cao hơn: câu 6b, câu 7 (khoảng cách giữa 2 đường SB và AC)

· Các câu khó dành cho h/v có học lực khá, giỏi: câu 8, 9, 10

+ Kết luận các điểm cần rút kinh nghiệm
- Cần rèn luyện cho học viên giải các dạng toán cơ bản trong SGK như: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; tìm GTLN, GTNN của hàm số trên 1 đoạn; Giải các phương trình mũ, logarit cơ bản; Tính các tích phân cơ bản; Các phép tính trên số phức; Tìm toạ độ vectơ, toạ độ điểm trong mp, trong không gian; xác định góc trong các khối đa diện, chóp; Công thức tính thể tích, diện tích khối đa diện, chóp …
- Riêng các học viên yếu thì giáo viên cần rèn luyện cho học viên tránh bị điểm liệt, chỉ tập trung cho học viên giải tốt các bài toán có trong đề thi như: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; tìm GTLN, GTNN của hàm số trên 1 đoạn; tính toa độ vectơ; …
3. Các điểm cần rút kinh nghiệm trong năm học 2014 - 2015:
- Bảo đảm dạy đủ, đúng các kiến thức trong sách giáo khoa chương trình THPT

- Tăng cường rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cơ bản, tập trung ôn tập cho học viên làm đi làm lại các dạng toán thường gặp trong đề thi.

- Phân hoá học viên trong lớp để có phương pháp dạy thích hợp. Đặc biệt chú ý đến các đối tượng học viên yếu, kém cần tập trung rèn luyện giải toán cơ bản để tránh điểm liệt

- Tăng cường tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ trong cụm để học tập kinh nghiệm giảng dạy, chương trình THPT…

II- Kế hoạch hoạt động chuyên môn trong năm học 2015 - 2016:
1. Thực hiện chương trình giãm tải THPT:

     Thực hiện theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán cấp THCS và cấp THPT.
2. Kiểm tra học kỳ I,II khối 12:

Giới hạn từ tuần 1 đến hết tuần 15 theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đề thi: tự luận và thống nhất các kiến thức cần ra trong đề thi
Cấu trúc: thống nhất cấu trúc đề thi (thưc hiện theo mẫu đính kèm)
Phần kiến thức cần lưu ý: (thưc hiện theo mẫu đính kèm)
3. Thi Học viên giỏi Giáo dục thường xuyên (theo lịch 18/03/2016):

Giới hạn gồm phần kiến thức học kỳ I và từ tuần 01 đến hết tuần 08 của học kỳ II theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đề thi: tự luận  

Cấu trúc: 
· Lớp 9: thời gian: 120 phút, đề thi gồm có 5 câu ( như đề thi HVG các năm trước)

· Lớp 12: thời gian: 150 phút, đề thi gồm có 5 câu ( như đề thi HVG các năm trước)

4. Các Chuyên đề (cấp trung tâm, cụm, thành phố): phân công thực hiện các chuyên đề cấp thành phố và cấp cụm, bổ sung các thông tin còn sót của các đon vị về tên bài dạy, tiết dạy, thời gian dạy … (theo mẫu đăng ký đính kèm của các cụm CM gửi)
5. Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo và bồi dưỡng Học viên giỏi
     Các trung tâm GDTX có truyền thống đào tạo và bồi dưỡng học viên thi và đạt giải cao, nhiều trong các kỳ thi học viên giỏi cấp thành phố là: TTGDTX quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức, 3, 10, Gò Vấp ...(mời giáo viên các trung tâm cho ý kiến )
6. Trao đổi kinh nghiệm khắc phục tình trạng học viên yếu kém:
Chất lượng học tập, kiến thức của h/v còn yếu, còn khá nhiều h/v đạt điểm kém bị hổng kiến thức cơ bản bộ môn nhiều, các đơn vị cần:

- Quản lý chặt chẽ việc chuyên cần học tập của h/v, chú ý các h/v tự do

- Tăng cường rèn luyện kỹ năng giải toán, cũng cố các kiến thức cơ bản thường cho trong kỳ thi TN THPT-QG để h/v có thể lấy điểm 3-4, từ đó nâng dần trình độ h/v để có thể lấy điểm TB

- Đảm bảo thực hiện tốt sinh hoạt tổ CM định kỳ đúng qui định, có nề nếp, có chất lượng, thống nhất trọng tâm của bài, của chương và mời các g/v thỉnh giảng tham dự đầy đủ

7. Các yêu cầu về tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.
- Hạn chế “đọc – chép”, sử dụng linh hoạt, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như phát vấn, gợi mỡ, …để tăng hứng thú học tập trong h/v

- Trong giảng dạy tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học: bảng biểu, bảng phụ, ứng dụng CNTT, học nhóm, tăng tính chủ động học tập, sáng tạo của h/v

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá để tạo tính công bằng, chính xác

Phần II: Các ý kiến đóng góp

- Thầy Toàn (GDTX Q1): Mỗi trung tâm gửi 1 đề tham khảo thi HK1 về Phòng GDTX, tập hợp thành bộ đề ôn tập.


- Thống nhất nội dung ôn tập và cấu trúc ra đề thi HK1 như các năm trước, gồm 5 bài, với thang điểm 10 như sau:

Tất cả thống nhất. Hạn chót gửi đề là: 10/11/2015 về địa chỉ mail: thanghoang.gdtx@gmail.com

 
Bài Khảo sát hàm số + các bài toán liên quan   
( 4 điểm )


Bài Phương trình mũ, phương trình logarit

( 2 điểm )


Bài Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 

( 1 điểm )

Bài Hình học





( 3 điểm )

- Thống nhất nội dung ôn tập và cấu trúc ra đề thi HK2 như đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, gồm 10 bài, với thang điểm 10 như sau:

Tất cả thống nhất. Hạn chót gửi đề là: 10/3/2016 về địa chỉ mail: thanghoang.gdtx@gmail.com

 
Bài Khảo sát hàm số + các bài toán liên quan






Bài Tìm nguyên hàm, tính tích phân và các ứng dụng





Bài Số phức




 






Bài Hình học giải tích trong không gian: mặt phẳng, mặt cầu, đường thẳng
    ( 3 đến 4 điểm )

- Thống nhất nội dung kiến thức từ tuần 8 HK2 trở về trước và cấu trúc đề thi như các năm trước.

- Kế hoạch thức hiện chuyên đề bộ môn Toán: các cụm gửi danh sách các chuyên đề của cụm chuyên môn về Sở để Sở lên kế hoạch thực hiện.
- Thầy Long (GDTX Q12) chia sẽ kinh nghiệm bồi dưỡng HVG: phối hợp với giáo viên trong tổ để phát hiện học viên có khả năng; gửi danh sách học viên từ đầu năm, BGĐ trung tâm động viên để học viên tự nguyện học tập; dạy từ kiến thức cơ bản rồi mới nâng cao.

NỘI DUNG ÔN TẬP, RA ĐỀ THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2015 – 2016

( Thời gian KT: 14 – 18/12/2015 )

I./ Lớp 9 :  Các đơn vị tự ra đề

1/ Hình học:

+Hệ thức lượng trong tam giác vuông: hệ thức về cạnh và góc

+Đường tròn: các tính chất dây cung, tiếp tuyến, vị trí tương đối giữa đường thẳng, đường tròn.

2/ Đại số:

+Căn thức bậc hai, bậc ba: các phép tính, biến đổi đơn giản, rút gọn.

+Hàm số bậc nhất y = ax: đồ thị, vị trí và hệ số góc của đường thẳng.

II./ Lớp 9 ( Xét TN BTTHCS ) Các đơn vị tự ra đề
1/ Hình học:

+ Hệ thức lượng trong tam giác vuông: hệ thức về cạnh và góc 

+Tứ giác nội tiếp

+Diện tích xung quanh, thể tích: hình trụ, hình nón và hình cầu. 
2/ Đại số:
+Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số, giải toán bằng hệ pt bậc nhất hai ẩn số

+Hàm số  y = ax2 

+Phương trình bậc hai: công thức nghiệm

+Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

+Phương trình qui về bậc hai và giải toán bằng phương trình bậc hai một ẩn số

III./ Lớp 12 :  Sở GDĐT ra đề
1/ Hình học: Hình học không gian

+Khối đa diện

+Thể tích, diện tích khối đa diện.

+Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
2/ Đại số:

+Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị, GTLN, GTNN của hàm số.

+Đường tiệm cận

+Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số và các bài toán liên quan: sự tương giao, tiếp tuyến, giải và biện luận số nghiệm của phương trình.

+Luỹ thừa, Lôgarit.

+Hàm số mũ, hàm số lôgarit

+Phương trình mũ, phương trình lôgarit

Chú ý: 

1-/ Đề lớp 9 kết hợp TN và tự luận; đề lớp 9 (xét TN BTTHCS) và lớp 12 là đề tự luận .    

2-/Về kiến thức:
· Yêu cầu học viên nắm vững, chính xác các kiến thức theo chương trình chuẩn của sách giáo khoa.

· Rèn luyện kỷ năng giải toán theo đúng các bài toán trong sách giáo khoa ( có thể tham khảo thêm các bài toán hướng dẫn ôn tập)

· Không cắt xén, bỏ bớt bất kỳ kiến thức, nội dung nào

· Các TTGDTX, các trường BTVH có kế hoạch tăng thêm thời gian ôn tập cho môn Toán để giáo viên có điều kiện rèn luyện, ôn tập tốt hơn, giúp học viên tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.

CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ I – MÔN TOÁN 

NĂM HỌC : 2015 – 2016

-------------

A-/ Đề thi lớp 9: kết hợp trắc nghiệm và tự luận
I./ Trắc nghiệm: ( 2đ- 3đ ) gồm 4 - 6 câu cả Hình học và Đại số

II./ Tự luận: (7đ - 8đ )


+Các phép tính về căn thức


+Hàm số


   


+Hình học


   

B-/ Đề thi HK2 lớp 9: ( xét TN BTTHCS ) toán tự luận

I./Đại số:  ( 6đ)

+Căn thức, trục căn thức, các phép biến đổi căn thức

+Giải phương trình bậc hai, định lý Vi-ét và ứng dụng

+Đồ thị hàm số: vẽ đồ thị, tìm toạ độ giao điểm hoặc bài toán bậc hai

II./Hình học: ( 4đ)

+Bài toán hình phẳng

+Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ, nón, cầu

C-/ Đề thi lớp 12:  toán tự luận
I./Giải tích: ( 7đ)
+ Khảo sát hàm số
và Các bài toán liên quan
  

+ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.  

+ Giải phương trình lôgarit, mũ 

II./Hình học không gian:  ( 3đ)
+Khối đa diện: tính diện tích, thể tích 

+Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II – MÔN TOÁN
NĂM HỌC : 2015 – 2016

( Thời gian KT: 14 – 19/4/2016 )

A./ Lớp 9:   Các đơn vị tự ra đề

1/ Hình học:

+Góc với đường tròn: góc ở tâm, góc nội tiếp, góc có đỉnh ở bên trong và bên ngoài đường tròn

+Tứ giác nội tiếp

+Chu vi, diện tích đường tròn, cung tròn

+Diện tích xung quanh, thể tích: hình trụ, hình nón và hình cầu.

2/ Đại số:
+Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số, giải toán bằng hệ pt bậc nhất hai ẩn số

+Hàm số  y = ax2 

+Phương trình bậc hai: công thức nghiệm

+Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

+Phương trình qui về bậc hai và giải toán bằng phương trình bậc hai một ẩn số


B./ Lớp 12:   Sở GDĐT ra đề
1/ Hình học: 

    Hình giải tích trong không gian

+Hệ toạ độ trong không gian: toạ độ vectơ, toạ độ điểm. Tích vô hướng. Phương trình mặt cầu
+Phương trình mặt phẳng. Điều kiện song song, vuông góc. Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng.
+Phương trình đường thẳng. Vị trí tương đối, góc của chúng. 

2/ Đại số:

+Nguyên hàm, tích phân

+Ứng dụng của tích phân trong Hình học: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay

+Số phức: môđun, các phép tính về số phức, phương trình bậc hai với hệ số thực ( chú ý trường hợp ( âm )
Chú ý: 
1-/ Đề lớp 9 các đơn vị tự ra đề và kết hợp TN và tự luận. Đề lớp 12 là đề tự luận . 

2-/Về kiến thức:
· Yêu cầu học viên nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong Chương trình môn Toán GDTX cấp THPT ( theo QĐ số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 7/11/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT), chủ yếu là kiến thức HK2 lớp 9 và lớp 12.

· Rèn luyện kỷ năng giải toán theo đúng các bài toán trong sách giáo khoa ( có thể tham khảo thêm các bài toán hướng dẫn ôn tập)

· Không cắt xén, bỏ bớt bất kỳ kiến thức, nội dung nào. Cần ôn tập theo các chủ đề, nhấn mạnh các trọng tâm quan trọng cần đạt được.

· Các TTGDTX, các trường BTVH có thể tăng thêm thời gian ôn tập cho môn Toán để giáo viên có điều kiện ôn tập tốt hơn, giúp rèn luyện kỹ năng làm bài cho học viên.

· Sau khi thi HK2, cần có kế hoạch tiếp tục ôn tập, rèn luyện thêm cho học viên đến ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016, không nên cho học viên nghĩ sớm. Thực hiện theo hướng dẫn ôn tập môn TOÁN lớp 12  THPT do Bộ GD-ĐT ban hành 
CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ II – MÔN TOÁN 

NĂM HỌC : 2015 – 2016

-------------

A-/ Đề thi lớp 9: kết hợp trắc nghiệm và tự luận
I./ Trắc nghiệm: ( 2đ- 3đ ) gồm 4 - 6 câu gồm cả Hình học và Đại số

II./ Tự luận: ( 7đ - 8đ )


+Hệ phương trình




+Hàm số bậc hai. Xét sự tương giao giữa 2 đồ thị




+Phương trình bậc hai. Đlý Vi-ét



+Hình học






B-/ Đề thi lớp 12:  toán tự luận
I./Giải tích: ( 6 - 7 điểm)
+Tìm nguyên hàm, tính tích phân





+Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan,
tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay
  


+Số phức






  


II./Hình học giải tích: ( 3 - 4 điểm)
+Bài toán hình giải tích trong KG: mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu





}





( 6 đến 7 điểm )








